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PHẦN 1: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI.
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
Phần 1( 5 điểm) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.	
Câu 1. Kết luận nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?
	A. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc khối lượng lớp chất lỏng phía trên.
	B. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc thể tích lớp chất lỏng phía trên.
	C. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc trọng lượng lớp chất lỏng phía trên.
	D. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc độ cao lớp chất lỏng phía trên
Câu 2. Khi đi chân không vào nền nhà vừa láng xi măng thì ta thường để lại các vết chân. Muốn không để lại các vết chân thì người ta thường lót một tấm ván rộng lên và đi lên đấy. Ở đây chúng ta áp dụng nguyên tắc nào? Hãy chọn câu trả lời đúng.
	A. Lót tấm ván để tăng áp suất tác dụng vào mặt sàn.
	B. Lót tấm ván để tăng diện tích tiếp xúc từ đó giảm áp suất tác dụng vào mặt sàn.
	C. Lót tấm ván để giảm trọng lượng của người tác dụng vào mặt sàn.
	D. Lót tấm ván để tăng trọng lượng của người tác dụng vào mặt sàn.
Câu 3. Một thùng đựng đầy nước cao 80cm. Áp suất tại điểm A cách đáy 20cm là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Hãy chọn đáp án đúng.
	A. 2000N/m2.	B. 60000N/m2.	C. 8000 N/m2.	D. 6000N/m2.
Câu 4. Chọn câu đúng trong các câu sau:
	A. Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng hợp lực của trọng lực và lực sát giữa tàu với đường ray.
	B. Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng trọng lực của tàu.
	C. Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực kéo do đầu tàu tác dụng lên toa tàu.
	D. Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực ma sát giữa tàu và đường ray.
Câu 5. Bốn bình 1, 2, 3, 4 cùng đựng nước như dưới. Áp suất của nước lên đáy bình nào nhỏ nhất?
[image: Trắc nghiệm Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau có đáp án - Vật lí 8 (ảnh 7)]
	A. Bình 2.	B. Bình 4	C. Bình 3.	D. Bình 1.
Câu 6. Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại là vì
	A. Áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
	B. Khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.
	C. Áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khi quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.
	D. Việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.
Câu 7. Một học sinh đứng thẳng hai chân lên sàn lớp, gây ra một áp suất lên sàn là 14000 N/m2, biết diện tích tiếp xúc của một bàn chân là 1,5 dm2, khối lượng của học sinh đó là:
	A. 21 kg.	B. 40 kg.	C. 42 kg.	D. 41 kg.
Câu 8. Cùng một áp lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Diện tích tiếp xúc của vật A lớn gấp đôi diện tích tiếp xúc của vật B.
	A. Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật B
	B. Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B
	C. Áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A
	D. Áp suất tác dụng lên hai vật như nhau
Câu 9. Tác dụng của áp lực càng lớn khi nào ?
	A. Khi áp lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ.
	B. Khi áp lực càng lớn và diện tích bị ép càng lớn.
	C. Khi áp lực càng nhỏ và diện tích bị ép càng lớn
	D. Khi áp lực càng nhỏ và diện tích bị ép càng nhỏ.
Câu 10. Hiện tượng nào sau đây không do áp suất khí quyển gây ra?
	A. Hút xăng từ bình chứa của xe bằng vòi.
	B. Lấy thuốc vào xi lanh để tiêm.
	C. Uống nước trong cốc bằng ống hút.
	D. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng lại phồng lên như cũ.
Phần 2(1 điểm), Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 11: Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ 875500 N/m2, một lúc sau áp kế chỉ 1163900 N/m2. Biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3.
a) Áp suất của nước biển chỉ tác dụng lên tàu theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới 
b) Áp suất tác dụng lên vỏ tàu tăng lên, chứng tỏ tàu đang lặn xuống sâu hơn.
c) Độ sâu chênh lệch của tàu ngầm ở hai thời điểm trên là 25m 
d) Nếu tàu ngầm nổi lên mặt nước áp suất tác dụng lên vỏ tàu sẽ giảm đi.
Phần 3(1 điểm), Hãy ghi vào bài làm câu trả lời ngắn gọn.
 Câu 12: Một người vác trên vai một thùng hàng và đứng yên trên sàn nhà. Khối lượng của người là 60kg, khối lượng của thùng hàng là 20 kg. Biết diện tích tiếp xúc của hai bàn chân là 400cm2. 
a, Áp suất của người vác thùng hàng lên sàn nhà khi đó là bao nhiêu ?
b, Nếu hạ thùng hàng xuống xe, áp suất của người đó tác dụng lên sàn nhà tăng hay giảm bao nhiêu?
II. TỰ LUẬN (3 điểm)   
Bài 1: Một thợ lặn xuống độ sâu 32m so với mặt nước biển. Cho trọng lượng riêng trung bình của nước là 10300 N/m3
a, Tính áp suất ở độ sâu ấy.
b, Cửa chiếu sáng của áo lặn có diện tích 0,018m2. Tính áp lực của nước tác dụng lên phần diện tích này.
c, Biết áp suất lớn nhất mà người thợ lặn có thể chịu được là 473800 N/m2, hỏi người thợ lặn đó chỉ nên lặn đến độ sâu nào để có thể an toàn.
Bài 2: Một vật hình lập phương đặt trên mặt bàn nằm ngang, tác dụng lên mặt bàn một áp suất p=3600N/m2. Biết khối lượng của vật là 14,4 kg.
a, Áp lực mà khối hình lập phương gây lên mặt bàn là bao nhiêu?
b, Hỏi độ dài một cạnh của khối lập phương ấy là bao nhiêu?
c, Nếu giữ nguyên khối lượng của hình lập phương và tăng chiều dài các cạnh lên gấp đôi thì áp suất của hình lập phương tác dụng lên mặt sàn sẽ thay đổi như thế nào?
PHẦN 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT.
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
[bookmark: _Hlk179891368]PHẦN I (5 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
[bookmark: _Hlk179891612]Câu 1. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:
	A. Đều giảm.	B. Đều tăng.       C. Phần lớn là tăng.        D. Phần lớn là giảm.
Câu 2. Phản ứng vừa đủ là phản ứng có
	A. ít nhất một chất tham gia phản ứng hết sau phản ứng kết thúc.
	B. các chất phản ứng đều còn sau phản ứng kết thúc.
	C. các chất phản ứng đều hết sau phản ứng kết thúc.
	D. các chất sản phẩm đều là chất khí.
Câu 3. Trộn 1 mL ethanol (cồn) với 10 mL nước cất. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Cả hai chất nước và ethanol vừa là chất tan, vừa là dung môi.
	B. Chất tan là ethanol, dung môi là nước.
	C. Chất tan là nước, dung môi là ethanol.
	D. Nước hoặc ethanol có thể là chất tan hoặc là dung môi.
Câu 4. Phản ứng không hoàn toàn có
	A. H < 50%.	B. H = 100%.	C. H < 100%.	D. H = 0%.
Câu 5. 0,2 mol chất sau sau đây có khối lượng bằng 8 gam?
	A. KOH.	B. HCl.	C. NaOH.            D. Mg(OH)2.
Câu 6. Ở điều kiện chuẩn (đkc) một mol khí có thể tích là
	A. 24,79 lít.	B. 24,79 lít.	C. 27,49 lít.	D. 24,2 lít.
Câu 7. Khí nào sau đây nặng hơn không khí?
	A. H2S.	B. CO.	C. NH3.	D. N2.
Câu 8. Khối lượng trước và sau một phản ứng hóa học được bảo toàn vì
	A. số lượng các chất không thay đổi.            B. liên kết giữa các nguyên tử không đổi.
	C. không có tạo thành chất mới.                   D. số lượng nguyên tử không thay đổi.
Câu 9. Số nguyên tử hydrogen trong 0,05 mol khí hydrogen là
	A. 6,022  1024.	B. 6,022  1022.           C. 3,011  1023.           D. 3,011  1022.
Câu 10. Rượu ethylic (C2H5OH) cháy trong khí oxygen tạo ra khí carbon dioxide và nước. Phương trình hoá học biểu diễn phản ứng trên là


	A. 	B. 


	C. 	D. 
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Câu 11. Xét các khí: H2, NH3, NO, H2S. 
a) Khí nhẹ nhất là khí NO.
b) Khí H2S nặng gấp 17 lần khí H2, và khí H2S nặng gấp 2 lần khí NH3.
c) Các khí thu được bằng phương pháp đẩy không khí ngửa bình là NO, H2S.
d) Khối lượng mol trung bình của 0,1 mol H2; 0,2 mol NH3; 0,3 mol NO; 0,4 mol H2S là 26,2 g/mol.
PHẦN III (1điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 12 đến câu 13, thí sinh ghi câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 12. Hòa tan 50 gam NaCl vào 450 gam nước thì thu được dung dịch có nồng độ là bao nhiêu? 
Câu 13. Trong 400 mL dung dịch có chứa 19,6 gam H2SO4. Nồng độ mol của dung dịch thu được là bao nhiêu?
II- TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 1. (1điểm) Hãy lập phương trình hóa học các phản ứng sau:

(1) N2 + O2 N2O5

(2) Al2O3 + HCl AlCl3 + H2O

(3) Fe2(SO4)3 + Ba(OH)2  Fe(OH)3 + BaSO4

(4) C4H8O2 + O2 CO2 + H2O
Câu 2. (2 điểm) Cho 5,6 gam sắt (iron) phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch hydrochloric acid HCl, sau phản ứng thu được muối iron (II) chloride (FeCl2) và khí H2.
(a) Viết phương trình hóa học xảy ra
(b) Tính khối lượng muối iron (II) chloride, thể tích khí H2(đkc) thu được?
(c) Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl.
(d) Nếu lấy lượng khí ở trên dẫn qua CuO nung nóng sau phản ứng thu được 4,48 gam Cu. Tính hiệu suất phản ứng. Biết phương trình phản ứng:
                                                              H2 + CuO        Cu + H2O
( Cho biết nguyên tử khối: Na= 23, O= 16, H= 1, N= 14, S= 32, Fe= 56, Cu= 64, Cl= 35,5.
PHẦN 3: VẬT SỐNG.
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
PHẦN I (4 điểm): Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào nằm liền dưới dạ dày?
A. Tá tràng. 	B. Thực quản.	C. Hậu môn. 	D. Kết tràng.
Câu 2: Xương người già khi gãy thì khó liền hơn vì
A. thành phần cốt giao ít hơn chất khoáng.
B. chưa có thành phần khoáng.
C. thành phần cốt giao nhiều hơn chất khoáng.
D. chưa có thành phần cốt giao.
Câu 3: Hệ cơ quan nào dưới đây có các cơ quan phân bố ở hầu hết mọi nơi trong cơ thể người?
A. Hệ tiêu hoá.	B. Hệ bài tiết.	C. Hệ tuần hoàn.	D. Hệ hô hấp.
Câu 4: Chức năng nào không phải là chức năng của xương?
A. Phân giải các tế bảo hồng cầu.				B. Dự trữ chất béo và calcium.
C. Tạo bộ khung và bảo vệ các cơ quan của cơ thể.		D. Di chuyển.
Câu 5: Trong các khớp sau: khớp ngón tay, khớp gối, khớp sọ, khớp đốt sống thắt lưng, khớp khủy tay. Có bao nhiêu khớp thuộc loại khớp động?
A. 3	B. 5	C. 4	D. 2
Câu 6: Trong hệ tiêu hoá enzyme nào giúp phân giải nguồn thức ăn giàu tinh bột?
A. Lipase.	B. Amylase.	C. Protease.	D. Lactase.
Câu 7: Vì sao ăn các sản phẩm lên men lại tốt cho cơ thể?
A. Nhiều thành phần dinh dưỡng cơ thể dễ dàng hấp thu.
B. Dễ ăn, ngon miệng.
C. Cung cấp các chất dinh dưỡng dễ hấp thu đồng thời bổ sung lợi khuẩn cho hệ tiêu hoá.
D. Cung cấp lượng lớn lợi khuẩn (probiotics) cho hệ tiêu hoá.
Câu 8: Vì sao chúng ta phải tiêm phòng vắcxin đối với một số loại bệnh?
A. Vắcxin là một loại kháng thể nên tiêm vào cơ thể để diệt mầm bệnh.
B. Vắcxin là một loại thuốc chữa bệnh giúp cơ thể khỏi bênh.
C. Vắcxin có tác dụng kích thích cơ thể tạo ra kháng thể nên có tác dụng phòng bệnh.
D. Vắcxin là chất bổ dưỡng, tiêm vào cho cơ thể sẽ khỏe mạnh kháng được bệnh.
Câu 9: Trong trường hợp cấp cứu, bác sĩ có thể chỉ định truyền máu mà không cần kiểm tra nhóm máu là vì
A. nhóm máu truyền là AB, O	B. nhóm máu truyền là A, O
C. nhóm máu truyền là  B, AB	D. nhóm máu truyền là O
Câu 10: Khi nhai kĩ bánh mì trong miệng ta thấy có vị ngọt vì
A. bánh mì và thức ăn được nhào trộn kỹ.			B. bánh mì đã biến thành đường mantose.
C. nhờ sự hoạt động của amylase.			D. thức ăn được nghiền nhỏ.
PHẦN II (1điểm): Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu 11. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 11. Xương và các thành phần của xương có vai trò quan trọng trong vận động cơ thể, xương người gồm nhiều loại xương khác nhau như xương dài, xương ngắn và xương dẹt. Cấu tạo và hình dạng của xương dài phù hợp với chức năng.
A) Thân xương rỗng giúp xương nhẹ và chắc.
B) Đầu xương có lớp sụn giúp giảm ma sát. 
C) Xương dài không tham gia vào vận động của cơ thể.
D) Tủy đỏ nằm ở thân xương của mọi loại xương dài.  
PHẦN III (1 điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 12, thí sinh ghi câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 12. Máu gồm huyết tương và các tế bào máu. Mỗi loại có chức năng riêng nhưng đều quan trọng trong việc duy trì hoạt động sống
a) Tế bào máu nào vận chuyển O2 và CO2? 
b) Tế bào máu nào tham gia vào quá trình bảo vệ? 
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. Mô tả đường đi của 2 vòng tuần hoàn? Chức năng mỗi vòng tuần hoàn?
Câu 2. Một số người ăn nhanh, bỏ bữa sáng, thường xuyên căng thẳng dẫn đến đau dạ dày. Hãy phân tích cơ chế gây bệnh và biện pháp phòng tránh.
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